
Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, ĐHQGHN Phụ lục 5.1 Thỏa thuận tài trợ số 08/FIRST/2a/CEFD

STT Mô tả

Chi phí 

dự kiến 

bao gồm 

VAT 

Chi phí dự kiến 

bao gồm VAT 

(VNĐ)

Gói thầu số
Nguồn 

vốn

Phươn

g 

pháp 

đấu 

Hình 

thức hợp 

đồng

Xét 

duyệt 

bởi WB 

(trước/ 

Phát 

hành 

REOI

Phát 

hành 

RFP

Nộp hồ 

sơ đề 

xuất

Ký hợp 

đồng

Bắt đầu 

hợp 

đồng

Thời 

hạn 

hợp 

đồng 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế 

hỗ trợ xây dựng các phương án 

nâng cao chất lượng dự báo 

bằng phương pháp đồng hóa số 

liệu

       50.620      1.150.592.600 FIRST/2a/CEFD/C01 IDA IC Trọn gói Sau 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 05/2018 2

Kinh phí đấu thầu dịch vụ tư 

vấn
50.620      1.150.592.600     

Phương pháp (cột 6):  

QCBS - Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở Chất lượng và Chi phí

CQS - Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn

QBS - Tuyển chọn tư vấn dựa trên cơ sở chất lượng

SSS - Tuyển chọn tư vấn từ một nguồn duy nhất

ICS - Tuyển chọn tư vấn cá nhân

Cột 9: REOI - Mời bày tỏ quan tâm

PHỤ LỤC 5.1: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Tiểu hợp phần 2.a

Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn - môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Thời gian thực hiện: 24 tháng

Ghi chú:

Cột 10: RFP - Hồ sơ mời nộp đề xuất
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Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, ĐHQGHN Phụ lục 5.2 Thỏa thuận tài trợ số 08/FIRST/2a/CEFD

STT Mô tả

Chi phí dự 

kiến bao gồm 

VAT (USD)

Chi phí dự kiến 

bao gồm VAT 

(VNĐ)

Gói thầu số
Nguồn 

vốn

Phương 

pháp đấu 

thầu

Hình 

thức 

hợp 

đồng

Xét 

duyệt 

bởi 

WB

Phát hành 

thư mời 

thầu

Phát hành 

RFQ/ BD

Nộp hồ sơ 

dự thầu/ 

báo giá

Ký hợp 

đồng

Bắt đầu 

hợp đồng

Thời hạn 

hợp đồng 

(tháng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Mua sắm trang thiết bị radar di động phục 

vụ quan trắc gió, sóng và dòng chảy bề 

mặt

800.000 18.184.000.000  FIRST/2a/CEFD/G01 IDA NCB Trọn gói Trước 02/2018 02/2018 03/2018 04/2018 04/2018 8

2

Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và 

dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan 

trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt 

cắt

178.100 4.048.213.000  FIRST/2a/CEFD/G02 IDA NCB Trọn gói Sau 08/2017 08/2017 09/2017 10/2017 10/2017 3

3
Cung cấp hệ thống lưu trữ và tính toán 

hiệu năng cao
531.500 12.080.995.000  FIRST/2a/CEFD/G03 IDA NCB Trọn gói Sau 01/2018 01/2018 02/2018 04/2018 04/2018 6

4

Xây dựng, chuyển giao hệ thống CSDL 

khí tượng thủy văn hải văn và môi trường 

biển và hệ thống cung cấp dịch vụ thời 

gian thực 

219.600 4.991.508.000  FIRST/2a/CEFD/G04 IDA NCB Trọn gói Sau 09/2017 09/2017 11/2017 12/2017 12/2017 12

5

Bảo hiểm tài sản cho hệ thống trang thiết 

bị quan trắc hiện trường; hệ thống tính 

toán và lưu trữ hiệu năng cao và trang 

thiết bị kết nối, xử lý dữ liệu, cơ sở hạ 

tầng của trung tâm tính toán và lưu trữ dữ 

liệu

             18.115          411.758.496  FIRST/2a/CEFD/G05 IDA Shopping Trọn gói Sau 09/2018 09/2018 10/2018 11/2018 11/2018 24

Kinh phí đấu thầu mua sắm hàng hóa 

và dịch vụ
1.747.315 39.716.474.496

Tổng kinh phí đấu thầu dịch vụ tư vấn 

và mua sắm hàng hóa - dịch vụ
1.797.935 40.867.067.096

Ghi chú:

Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Tiểu hợp phần 2.a

Tiểu dự án: Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn - môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Thời gian thực hiện: 24 tháng

PHỤ LỤC 5.2: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

ICB - Đấu thầu cạnh tranh quốc tế; NCB - Đấu thầu cạnh tranh trong nước; DC - Chỉ định thầu; Shopping - Chào hàng cạnh tranh; RFQ/BD - Hồ sơ mời chào giá/Hồ sơ mời thầu
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